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(Kèm theo Báo cáo số 13/BC-THCSGY ngày 20/01/2026 của trường THCS Giao Yến) 

 

STT 

Họ và tên ngày sinh Địa chỉ thường trú SĐT Trình độ chuyên 

ngành 

Tên trung tâm 

01  Phạm Thị Thuân 26/12/1975 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0398028507 Đại học Sư phạm Ngữ 

văn 

Trung tâm Trí Đức 

02  Cao Thị Liễu 02/07/1980 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0399360166 Đại học Sư phạm Ngữ 

văn 

Trung tâm Trí Đức 

03 Nguyễn Thị Phượng 18/12/1979 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0944744771 Đại học Sư phạm Ngữ 

văn 

Trung tâm Trí Đức 

04 Roãn Thị Hằng 12/07/1979 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0972230418 Đại học Sư phạm Ngữ 

văn 

Trung tâm Trí Đức 

05 Vũ Văn Nguyên 20/08/1980 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0986124786 Đại học Sư phạm 

Toán 

Trung tâm Trí Đức 

06 Bùi Thị Thủy 02/03/1976 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0345253401 Đại học Sư phạm 

Toán 

Trung tâm Trí Đức 

07 Phạm Văn Thuần 04/02/1978 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0985211390 Đại học Sư phạm 

Toán 

Trung tâm Trí Đức 

08 Trần Thị Ngát 05/10/1978 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0976610864 Đại học Sư phạm 

Toán 

Trung tâm Trí Đức 

09 Phạm Thị Hòa 20/03/1982 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0377587532 Đại học Sư phạm 

Toán 

Trung tâm Trí Đức; Trí 

tuệ Việt, Lâm Nguyễn 

10 Nguyễn Thị Oanh 12/02/1973 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0387280733 Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh 

Trung tâm Trí Đức; Trí 

tuệ Việt, Lâm Nguyễn 

11 Đồng Thị Điệp 01/04/1979 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0386679826 Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh 

Trung tâm Trí Đức 

12 Vũ Thị Linh 19/05/1980 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

0918115386 Đại học Sư phạm Ngữ 

văn 

Trung tâm Newton; Trí 

tuệ Việt 

13 Nguyễn Đức Duy 20/06/1975 Xã Giao Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

09852156338 Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh 

Trí tuệ Việt, Lâm 

Nguyễn 

 


